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Tóm tắt – Nghiên cứu này đánh giá tình hình
tăng trưởng tín dụng và phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân
hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh dịch
Covid-19. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ báo cáo
tài chính của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam
giai đoạn từ quý 1/2018 đến quý 3/2021. Tăng
trưởng tín dụng của các ngân hàng biến động và
có xu hướng giảm trong giai đoạn dịch Covid-
19, đặc biệt là từ đầu năm 2021 đến nay khi Việt
Nam đối mặt với các đợt bùng dịch mạnh mẽ.
Kết quả nghiên cứu với mô hình REM cho thấy,
yếu tố dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến khả
năng tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Bên cạnh
đó, khả năng tự chủ tài chính cũng có tác động
ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại,
ngân hàng gia tăng tỉ lệ vốn huy động, tỉ suất
sinh lời và tỉ lệ lãi cận biên sẽ giúp ngân hàng
gia tăng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng.

Từ khóa: dịch Covid-19, ngân hàng thương
mại, tăng trưởng tín dụng.

Abstract – This study evaluates credit growth
and analyzes factors affecting credit growth of
Vietnamese commercial banks in the context of
the Covid-19 pandemic. The study uses financial
statement data from 25 Vietnamese commercial
banks during the period from the 1st quarter
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of 2018 to the 3rd quarter of 2021. The credit
growth of the banks fluctuated and tended to
decrease during the Covid-19 pandemic, espe-
cially from the beginning of 2021 to present when
Vietnam faced significant outbreaks. The results
from applying random effects model show that
the Covid-19 pandemic had a negative impact
on credit growth. In addition, financial capability
also negatively affected credit growth. In contrast,
an increase of capital mobilization ability, profit
rate, and profit margin led to the growth of
credit.

Keywords: commercial bank, credit growth,
the Covid-19 pandemic.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (NHNNVN), tăng trưởng tín dụng
(TTTD) của hệ thống ngân hàng thương mại
(NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020
có nhiều biến động và có xu hướng giảm qua các
năm. Tính đến cuối năm 2016, TTTD đạt 18,71%
[1]. Đây có thể coi là năm có mức TTTD đạt được
cao nhất trong những năm trở lại đây, cụ thể theo
số liệu thống kê của NHNNVN [2], TTTD năm
2017 là 18,17%, cuối năm 2018 là 14%, năm
2019 đạt 13,5%, năm 2020 chỉ đạt 12,13%. Đặc
biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-
19 xuất hiện và lan rộng đã ảnh hưởng rất lớn
đến nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói
riêng và hơn hết là hoạt động của hệ thống ngân
hàng. Ngay từ đầu năm 2020, thế giới, trong đó
có Việt Nam, đã chứng kiến những biến động lớn
chưa từng có trong nhiều thập kỉ do tác động của
đại dịch Covid-19. Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng
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nề do sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Nhiều hoạt
động văn hóa – xã hội cũng bị ảnh hưởng nghiêm
trọng. Các doanh nghiệp đối mặt với vấn đề suy
giảm các hoạt động và giảm dòng tiền, nhất là
trong các lĩnh vực như du lịch, giải trí, ô tô, bán
lẻ. Hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, giảm
sâu thu nhập. Những vấn đề về thanh khoản của
doanh nghiệp và hộ gia đình, cùng với sự bất ổn
ngày càng tăng cao, đã tác động tiêu cực đến hoạt
động của thị trường tài chính. Vì vậy, hoạt động
của hệ thống ngân hàng cũng không tránh khỏi
những ảnh hưởng tiêu cực, nhất là việc TTTD và
kiểm soát rủi ro tín dụng.

TTTD thấp phản ánh chân thực sự khó khăn
của các doanh nghiệp đang gặp phải, mặt khác
việc TTTD quá cao cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi
ro cho hệ thống tài chính của ngân hàng. Chính
vì vậy, việc kiểm soát tốc độ TTTD là hết sức
cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-
19. Do đó, nghiên cứu đánh giá tốc tộ TTTD và
xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến TTTD của
các NHTM trong bối cảnh dịch Covid-19.

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG
THỰC NGHIỆM

A. Tăng trưởng tín dụng

Nghiên cứu của Clair [3] cho rằng, TTTD được
tạo ra bằng cách tăng cho vay đối với khách hàng
hiện tại hoặc khách hàng tương lai. Danh mục
cho vay có thể được tăng lên bằng cách mua lại
hoặc sáp nhập. Việc mua lại có thể là một ngân
hàng có năng lực tài chính đủ mạnh hoặc ngân
hàng phá sản với sự hỗ trợ của nhà nước. Do đó,
TTTD được chia thành ba loại: (1) tăng trưởng
thông qua việc mua lại ngân hàng phá sản với sự
hỗ trợ của nhà nước; (2) tăng trưởng thông qua
việc mua lại hoặc sáp nhập không có sự hỗ trợ
của nhà nước và (3) cuối cùng là tăng trưởng do
nội bộ tạo ra. TTTD thông qua việc mua lại ngân
hàng phá sản với sự hỗ trợ của nhà nước không
tác động trái chiều đến chất lượng tín dụng bởi vì
trong hầu hết các giao dịch này, nhà nước loại bỏ
các khoản có chất lượng thấp từ danh mục cho
vay. Trong một số trường hợp khác, nhà nước
không chấp nhận bất kì khoản vay nào có chất
lượng thấp, nhưng thay vào đó nhà nước sẽ cung
cấp nguồn lực cho các tổ chức mua lại để xóa
các khoản nợ xấu. Tăng trưởng thông qua việc

mua lại hoặc sáp nhập không có sự hỗ trợ của
nhà nước, thông thường các ngân hàng bị mua lại
được yêu cầu xóa các khoản tín dụng có vấn đề
trước khi thực hiện việc mua lại. Trong trường
hợp sáp nhập giữa các ngân hàng như nhau, chất
lượng tín dụng của ngân hàng kết hợp sẽ là trung
bình chất lượng tín dụng của hai ngân hàng. Tuy
nhiên, TTTD từ việc sáp nhập chỉ làm giảm tỉ lệ
nợ xấu và không ảnh hưởng đến tỉ lệ nợ không
thể thu hồi. TTTD nội bộ có thể đến từ hoạt
động cho vay và đây là tăng trưởng khó dự đoán
nhất. Một ngân hàng có thể tăng dư nợ cho vay
bằng cách đa dạng hóa các danh mục cho vay
giữa các khu vực địa lí, các ngành theo cách làm
giảm tổng thể rủi ro tín dụng. Và kết quả nghiên
cứu cho thấy, TTTD nội bộ và mua lại ngân hàng
phá sản góp phần cải thiện chất lượng tín dụng.
Nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào việc đánh
giá TTTD nội bộ của ngân hàng.

B. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín
dụng ngân hàng

TTTD ngân hàng chịu tác động bởi nhiều yếu
tố xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và
chủ quan [4-8], cụ thể:

Quy mô ngân hàng: đây được xem là nhân tố
quan trọng quyết định khả năng huy động cũng
như cho vay của ngân hàng [8]. Theo nghiên cứu
của Aydin [9], ngân hàng lớn có thể nâng cao
nhận thức của công chúng về sự tín nhiệm cũng
như sự ổn định của ngân hàng. Vì vậy, người gửi
tiền sẽ sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất thấp để
đổi lấy sự an toàn cho khoản tiền gửi của họ. Bên
cạnh đó, ngân hàng lớn sẽ đa dạng hóa các loại
hình hoạt động, giúp tăng thêm nguồn thu nhập
từ các nguồn khác ngoài khoản cho vay.

Khả năng huy động vốn: NHTM thông qua
việc huy động các khoản vốn tiền tệ tạm thời
nhàn rỗi trong nền kinh tế, hình thành nên quỹ
cho vay. Việc tiền gửi gia tăng sẽ đồng nghĩa với
việc nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng sẽ
dồi dào hơn. Vì vậy, việc tăng trưởng tiền gửi
thường kéo theo TTTD. Tốc độ huy động vốn
trong nền kinh tế tăng khiến cho dư nợ tín dụng
tăng do huy động vào nhiều thì các ngân hàng sẽ
tích cực thực hiện cho vay để tạo lợi nhuận [4,
8].

Khả năng thanh khoản: tính thanh khoản của
NHTM có thể xem là thước đo sức mạnh vốn
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của một số ngân hàng, đánh giá khả năng tức
thời đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân
các khoản tín dụng mà ngân hàng đã cam kết.
Chính vì thế, các ngân hàng khi có vốn hóa tốt
hơn sẽ có khả năng cho vay cao hơn các ngân
hàng có vốn hóa yếu. Hay nói cách khác, khi khả
năng thanh khoản gia tăng, các ngân hàng sẽ sẵn
lòng trong việc cho khách hàng vay. Từ đó, tốc
độ TTTD sẽ tăng [5, 6, 10].

Khả năng sinh lời: khả năng sinh lời của ngân
hàng có thể là động cơ thúc đẩy các ngân hàng
mở rộng các khoản cho vay đối với khu vực tư
nhân [11]. Các ngân hàng lớn hơn có thể có khả
năng mở rộng cho vay cao hơn. Khi tổng tài sản
tăng, nguồn tiền sử dụng cho việc cấp tín dụng
cũng tăng. Do đó, khả năng sinh lời có ảnh hưởng
chặt chẽ và có tác động thuận chiều đến TTTD.

Rủi ro tín dụng: trong hoạt động kinh doanh
của ngân hàng, mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín
dụng đối với các hoạt động của ngân hàng, đặc
biệt là hoạt động cung ứng tín dụng của ngân
hàng cho nền kinh tế là rất lớn. Rủi ro tín dụng
sẽ dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn và
phát triển các sản phẩm dịch vụ, khó mở rộng
quan hệ với khách hàng và các ngân hàng khác,
buộc ngân hàng phải thu hẹp các hoạt động. Nợ
xấu phản ánh rõ nét nhất rủi ro tín dụng, bằng
cách thông qua việc đánh giá cả thời gian quá
hạn của khoản vay và tiêu chí đánh giá rủi ro
của khoản vay. Nợ xấu tăng cao sẽ ảnh hưởng
đến khả năng thanh khoản, các khoản trích lập
dự phòng của ngân hàng cũng tăng. Chính vì thế,
nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngân
hàng [4, 10].

Khả năng tự chủ tài chính: những ngân hàng
có vốn chủ sở hữu (VCSH) cao sẽ giúp ngân hàng
chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất
cho vay từ đó tạo lợi thế cạnh tranh so với các
ngân hàng khác. Mặt khác, tỉ lệ VCSH trên tổng
tài sản là một tỉ lệ tốt nhất để đánh giá về sức
mạnh vốn của ngân hàng. Khi ngân hàng có tỉ lệ
VCSH cao hơn được xem là an toàn hơn, tránh
được rủi ro thanh khoản và tạo được niềm tin với
khách hàng hơn. Bên cạnh đó, các ngân hàng có
nhiều VCSH sẽ có lợi thế cung cấp nhiều loại
dịch vụ tài chính hơn cho khách hàng [7].

Tỉ lệ thu nhập lãi cận biên: tỉ lệ lãi cận biên có
vai trò rất quan trọng, đặc biệt là đối với hệ thống
NHTM Việt Nam, bởi phần lớn thu nhập của các
ngân hàng từ thu nhập lãi thuần. Trong cơ cấu
hoạt động của các NHTM Việt Nam, nguồn thu
từ lãi chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 70%) trong khi
thu từ các dịch vụ khác chỉ chiếm 30%. Vì vậy,
một khi tỉ lệ lãi cận biên cao, tức ngân hàng có
lợi nhuận nhiều hơn, từ đó, ngân hàng có thể đẩy
mạnh TTTD [8].

Bên cạnh phân tích các yếu tố nội tại kể trên,
nghiên cứu này đánh giá tốc độ TTTD của các
NHTM Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19.
Do đó, khác với các nghiên cứu trước, để xem
xét tác động của yếu tố dịch Covid-19 đến khả
năng TTTD của ngân hàng, chúng tôi sử dụng
biến giả đại diện cho bối cảnh dịch bệnh trong
giai đoạn từ quý 1/2020 đến quý 3/2021.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Mô hình nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết vừa trình bày giúp hình thành
mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến
TTTD của ngân hàng như sau:

T T T Dit = β0+β1QMit +β2HDVit +β3T Kit +
β4T SSLit + β5TCTCit + β6RRT D + β7NIM +
β8CODit + εit (1)

Trong mô hình (1), it là các kí kiệu đại diện
cho ngân hàng i vào năm t, β là hệ số tác động
của các yếu tố đến TTTD và ε là sai số mô hình
ước lượng. Cách đo lường và kì vọng dấu tác
động của các biến được thể hiện ở Bảng 1.

B. Dữ liệu nghiên cứu

Nhằm mục tiêu đánh giá TTTD của các ngân
hàng trong bối cảnh dịch Covid-19, nghiên cứu
sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo
cáo tài chính mỗi quý của 25 NHTM Việt Nam
trong giai đoạn từ quý 1/2018 đến quý 3/2021
với 375 quan sát. Dữ liệu nghiên cứu của bài
viết là số liệu tài chính từ các báo cáo tài chính
của các NHTM được công bố tại các trang web
ngân hàng hoặc tại vietstock.vn. Tính đến quý
3/2021, hệ thống NHTM Việt Nam có tổng cộng
47 ngân hàng, bao gồm: 04 NHTMNN, 09 ngân
hàng 100% vốn nước ngoài, 02 ngân hàng liên
doanh, 01 ngân hàng chính sách, 01 ngân hàng
phát triển và 30 NHTM cổ phần.
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Bảng 1: Đo lường các biến và kì vọng dấu của các hệ số βi

Nguồn: Kết quả tổng hợp của tác giả

Vì vậy, việc lấy mẫu 25 NHTM chiếm 73,53%
nếu tính trên các NHTM. Số liệu được thu thập
và sắp xếp theo dữ liệu bảng cân đối, cấu trúc
dữ liệu bảng được kết hợp từ hai thành phần:
thành phần dữ liệu chéo và thành phần dữ liệu
thời gian.

C. Phương pháp ước lượng

Để giảm thiểu sự thiên lệch trong mô hình ước
lượng bởi những yếu tố không quan sát được,
khác nhau giữa các ngân hàng nhưng không thay
đổi theo thời gian hoặc thay đổi theo thời gian
và giống nhau giữa các ngân hàng, nghiên cứu
sử dụng dữ liệu bảng. Hồi quy với dữ liệu bảng
được ước lượng bằng hai mô hình: mô hình tác
động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu
nhiên (REM). Kiểm định Hausman (1978) được
sử dụng để lựa chọn mô hình FEM hay REM.
Kiểm định Hausman là kiểm định giả thuyết H0:
các ước lượng FEM và REM không khác nhau
đáng kể. Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 0,05 (mức
ý nghĩa thống kê 5%) thì bác bỏ giả thuyết H0,
khi đó việc sử dụng FEM sẽ giải thích tốt hơn.
Và ngược lại, khi giá trị P-value lớn hơn 0,05,
lúc đó chấp nhận giả thuyết H0, ước lượng theo
mô hình REM được sử dụng giải thích kết quả
tốt hơn.

Đồng thời, các kiểm định liên quan đến mức độ
tin cậy của mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cũng
được thực hiện một cách thích hợp như kiểm định
đa cộng tuyến thông qua hệ số nhân tử phóng đại
phương sai (VIF) và phương sai sai số thay đổi
thông qua kiểm định Wald (Modified Wald test
for groupwise heteroscedasticity) [12].

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thực trạng tăng trưởng tín dụng của các ngân
hàng

Theo số liệu báo cáo từ NHNN, tỉ lệ TTTD
của nước ta liên tục giảm trong những năm gần
đây, năm 2018 TTTD đạt 14%, năm 2019 giảm
xuống còn 13,5% và năm 2020 chỉ đạt 12,13%.
Ở góc độ các NHTM, kết quả nghiên cứu trên 25
NHTM cho thấy, tín dụng tăng trưởng khá tích
cực mặc dù luôn có sự dao động mạnh qua các
quý. Năm 2020, dưới tác động của dịch Covid-
19, TTTD quý 1, quý 2 giảm mạnh so với cùng
kì các năm trước đó (đạt 1,65% và 1,92%). Tuy
nhiên, với những kết quả khả quan trong phòng,
chống dịch Covid-19, nền kinh tế tiếp tục có sự
phục hồi tốt, mảng tín dụng tiêu dùng cũng đang
tăng trở lại. Đây là những yếu tố thúc đẩy tín
dụng phục hồi trở lại vào quý 3 và tăng vượt bậc
vào quý 4, đồng thời hỗ trợ TTTD quý 1/2021.
Giai đoạn tháng 5/2021 đến nay được đánh giá
là đợt bùng dịch mạnh nhất ở nước ta khi một
số thành phố lớn phải áp dụng nhiều biện pháp
giãn cách xã hội, dẫn đến kinh tế bị ảnh hưởng
nặng nề, kết quả là TTTD ngân hàng quý 3/2021
giảm sâu còn 0,48%. Tuy nhiên, TTTD cả năm
2021 vẫn được các chuyên gia dự báo khả quan
khi các ngân hàng đều "nới lỏng" tiêu chuẩn tín
dụng đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa,
cũng như lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, các ngân
hàng tiếp tục thực hiện giải pháp hỗ trợ như cơ
cấu lại khoản nợ cũ để giúp doanh nghiệp được
vay vốn tiếp. Bên cạnh đó, việc tốc độ triển khai
tiêm chủng vắc xin tại các thành phố lớn diễn
ra nhanh hơn dự kiến, dịch bệnh dần được kiểm
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Bảng 2: Tốc độ TTTD của 25 NHTM Việt Nam giai đoạn quý 1/2018 đến quý 3/2021

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu nghiên cứu

Hình 1: Biểu đồ TTTD của các NHTM giai
đoạn quý 1/2018 đến quý 3/2021

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu nghiên cứu

soát, các quy định giãn cách xã hội dần được gỡ
bỏ và ít có khả năng thắt chặt trở lại, nhu cầu
vốn trong nền kinh tế sẽ sớm hồi phục tương ứng
với sự phục hồi ở lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng.
Bằng chứng là một số NHTM vẫn có mức tăng
trưởng cho vay khách hàng tốt trong chín tháng
bao gồm TCB, TPB, VIB, LPB, MBB và MSB
[13].

B. Mô tả mẫu nghiên cứu

Bảng 3 trình bày tóm tắt phần thống kê mô tả
các biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả
thống kê mô tả cho thấy các biến số đo lường
TTTD, quy mô, khả năng huy động vốn, khả
năng thanh khoản, tỉ suất sinh lời, khả năng tự
chủ tài chính, rủi ro tín dụng và tỉ lệ lãi cận biên
của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu tương
đối không đồng đều và có xu hướng biến động
giữa các năm. Tỉ lệ TTTD của các ngân hàng có
sự chênh lệch khá cao khi giá trị thấp nhất đạt
-7,8% và giá trị cao nhất là 30,9%. Mặc dù từ
năm 2020 đến nay nền kinh tế chịu tác động lớn
bởi dịch Covid-19 nhưng TTTD bình quân của
các NHTM trong thời gian qua vẫn tích cực với
giá trị trung bình 3,5%/quý.

C. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến số

Thống kê ở Bảng 4 thể hiện mối tương quan
giữa các biến trong mô hình, giá trị tuyệt đối của
các hệ số tương quan của từng cặp biến đều có
giá trị nhỏ hơn 0,8. Điều này có nghĩa là không
xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
Ngoài ra, hiện tượng đa cộng tuyến cũng có thể
tồn tại ngay cả khi hệ số tương quan tương đối
thấp hoặc mô hình hồi quy liên quan đến nhiều
hơn hai biến giải thích. Vì vậy, nghiên cứu tiếp
tục kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến bằng giá
trị hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF).
Kết quả cho thấy, tất cả các biến đều có hệ số
nhân tử phóng đại phương sai khá nhỏ nên đảm
bảo trong mô hình không xuất hiện hiện tượng
đa cộng tuyến giữa các biến độc lập [14].

D. Kết quả hồi quy

Trước tiên, nghiên cứu trình bày kết quả mô
hình ước lượng theo cả hai phương pháp, FEM
và REM. Sau đó, chúng tôi dùng kiểm định
Hausman để lựa chọn mô hình giải thích kết quả
tốt hơn. Chi tiết trình bày trong Bảng 5.

Theo kết quả kiểm định Hausman như Bảng
5, mô hình REM hiệu quả hơn và giải thích kết
quả hồi quy tốt hơn mô hình FEM trong nghiên
cứu này do giá trị thống kê P-value lớn hơn 0,05
(mức ý nghĩa 5%). Bên cạnh đó, kiểm định Wald
cho thấy, mô hình bị phương sai sai số thay đổi
nên tác giả đùng sai số chuẩn điều chỉnh Robust
để khắc phục. Kết quả cuối cùng được trình bày
trong Bảng 6 và nghiên cứu dựa vào kết quả này
để giải thích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến
TTTD ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 6 cho thấy, các yếu
tố có ảnh hưởng đến tỉ lệ TTTD của các NHTM
Việt Nam giai đoạn quý 1/2018 đến quý 3/2021
gồm khả năng huy động vốn, khả năng sinh lời,
khả năng tự chủ tài chính, tỉ lệ lãi cận biên và
đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
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Bảng 3: Thống kê mô tả các biến

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu nghiên cứu

Bảng 4: Ma trận tương quan của các biến số

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu nghiên cứu

Bảng 5: Kết quả ước lượng theo FEM và REM

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu nghiên cứu

tác động. Biến COD có hệ số ước lượng đạt -
0,009 với mức ý nghĩa thống kê 1% đã cho thấy
dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
tín dụng ngân hàng, yếu tố dịch Covid-19 làm

Bảng 6: Kết quả mô hình ước lượng

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu nghiên cứu
Ghi chú: *, **, *** hệ số có ý nghĩa thống kê

lần lượt tại mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%

giảm khả năng TTTD của ngân hàng. Điều này
được minh chứng rõ ràng theo số liệu thống kê từ
NHNN Việt Nam, TTTD của nước ta giảm liên
tục trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm
2020 đến nay. Sau lời kêu gọi của NHNN Việt
Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, từ giữa
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tháng 7/2021 đến nay, mặc dù nhiều NHTM đồng
loạt công bố cắt giảm lãi vay nhằm hỗ trợ khách
hàng vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-
19 mang lại, nhưng nhiều lĩnh vực như dịch vụ,
du lịch vẫn chưa thể phục hồi, dòng tiền trả nợ
của doanh nghiệp khó khăn, gây áp lực lên vấn
đề nợ xấu và TTTD của ngành ngân hàng.

Vốn huy động là yếu tố quan trọng giúp ngân
hàng đẩy mạnh hoạt động tín dụng. Kết quả ở
Bảng 6 cho thấy yếu tố tăng trưởng vốn huy
động có tác động cùng chiều đến tỉ lệ TTTD
ngân hàng. Tương tự nghiên cứu của Guo and
Stepanyan [4], đối với các NHTM Việt Nam, khi
ngân hàng huy động càng nhiều vốn thì khả năng
mở rộng quy mô cho vay càng cao, có nghĩa
ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động để tài
trợ cho các hoạt động đầu tư và cho vay, từ đó gia
tăng tỉ lệ TTTD. Trong năm 2020, do ảnh hưởng
của dịch bệnh nên tốc độ tăng vốn huy động của
nhiều ngân hàng giảm, điển hình như BID, MSB,
SCB, VPB, thậm chí như EIB có tốc độ tăng vốn
huy động âm. Tương đồng với xu hướng này, tốc
độ TTTD của các ngân hàng cũng giảm trong
năm này.

Khả năng sinh lời và tỉ lệ lãi cận biên là hai
yếu tố giúp ngân hàng gia tăng tỉ lệ TTTD bởi
hai yếu tố TSSL và NIM đều có hệ số ước lượng
dương tại mức ý nghĩa thống kê 10%, kết quả
này giống với nghiên cứu của Tamirisa and Igan
[8] và Awdeh [11]. Điều này cũng dễ hiểu đối
với các NHTM Việt Nam, tín dụng có thể xem
là hoạt động truyền thống và cũng là hoạt động
chính của các ngân hàng, nó góp phần tăng thu
nhập hoạt động cho ngân hàng. Thu nhập từ lãi
tăng góp phần nâng cao hệ số NIM của các ngân
hàng. Điều này chứng tỏ hoạt động tín dụng của
ngân hàng đang thuận lợi. Hơn nữa, khi lợi nhuận
càng nhiều, ngân hàng sẽ có cơ sở để đẩy mạnh
hoạt động tín dụng.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khả năng
tự chủ tài chính có ảnh hưởng ngược chiều đến
TTTD của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn
này khi yếu tố TCTC có hệ số ước lượng âm ở
mức ý nghĩa thống kê 1%. Trái ngược với nghiên
cứu của Hansen and Sulla [7], những năm gần
đây, hầu hết các NHTM chủ yếu tăng VCSH cho
mục đích đầu tư tăng năng lực hạ tầng, công nghệ
ngân hàng số nhằm nâng cao cạnh tranh với các
ngân hàng nước ngoài nên tỉ lệ TTTD giảm khi

ngân hàng có khả năng quản lí nguồn vốn tốt hơn.
Hơn nữa, để đảm bảo các yêu cầu về tỉ lệ an toàn
vốn của NHNN Việt Nam như Basel 2, một số
ngân hàng không chia cổ tức cho cổ đông nhiều
năm liền để gia tăng VCSH nhưng không nhằm
mục đích cho vay. Hơn nữa, giai đoạn này do
ảnh hưởng của dịch Covid-19, TTTD ngân hàng
giảm mặc dù tỉ lệ vốn của ngân hàng vẫn tăng.
Theo dự báo của ADB, kinh tế Việt Nam sẽ phục
hồi sớm do khả năng kiểm soát dịch, nhu cầu tín
dụng từ các ngân hàng sẽ tăng cao do ngân hàng
vẫn được coi là kênh cấp vốn chính trong nền
kinh tế hiện tại. Do đó, nhiều ngân hàng tăng
vốn cho mục tiêu TTTD trong tương lai [15].

V. KẾT LUẬN

Với dữ liệu của 25 NHTM Việt Nam trong
giai đoạn quý 1/2018 đến quý 3/2021, bằng ước
lượng REM và phân tích thống kê mô tả, nghiên
cứu đánh giá tình hình TTTD của các ngân hàng
trong bối cảnh dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra
rằng dịch Covid-19 làm giảm tỉ lệ TTTD của
ngân hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho
thấy TTTD chịu tác động bởi các yếu tố nội tại
như khả năng huy động vốn, khả năng sinh lời,
khả năng tự chủ tài chính và tỉ lệ lãi cận biên.
Trong đó, sự tăng trưởng của vốn huy động, tỉ
suất sinh lời và tỉ lệ lãi cận biên góp phần thúc
đẩy TTTD trong khi khả năng tự chủ tài chính
lại có ảnh hưởng tiêu cực đến TTTD ngân hàng.
Trong hoạt động của hệ thống các ngân hàng,
tín dụng có đóng góp lớn vào thu nhập và góp
phần mang lại lợi nhuận. Đặc biệt là đối với các
NHTM Việt Nam, cho đến nay, nguồn thu từ hoạt
động tín dụng vẫn là nguồn thu chủ yếu. Đối với
nền kinh tế, tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu
về vốn cho nền kinh tế, là người trung gian điều
hòa quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế,
hoạt động tín dụng đã thông dòng cho vốn chảy
từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, tạo ra nguồn
vốn hỗ trợ cho quá trình sản xuất được thực hiện
bình thường liên tục và phát triển nhằm góp phần
đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đầu tư
phát triển kinh tế, mở rộng phạm vi quy mô sản
xuất. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng ngân hàng rất
cần cho sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-
19. Do đó, việc quan tâm đến hoạt động tín dụng
ngân hàng là vấn đề quan trọng và cấp thiết để
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giúp các NHTM Việt Nam tăng trưởng ổn định
trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn
và dịch bệnh như hiện nay.
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